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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ 

             TỈNH HÒA BÌNH 

                  ----------------- 

Số: 01/2018/HS-ST 

Ngày:11/01/ 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             ----------------------------- 

 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn ®, tØnh hoµ b×nh 

 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Vũ Văn Túc 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông Đinh Trọng Huề 

 Bà Đinh Thị Hải Yến 

 Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Bùi Ngọc Tùng Trúc – Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Đ, tỉnh Hòa Bình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Triệu Văn Mừng – Kiểm sát viên 

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Hòa 

Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2017/HSST ngày 

28/11/2017 đối với bị cáo: 

 Sa Thị C, sinh ngày 30/12/1987, Sinh quán tại xóm M, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Hòa Bình. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 5, xã VT, huyện V, Thành Phố Hải Phòng; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Mường; Tôn 

giáo: Không; con ông Xa Văn K và bà Đinh Thị K; có chồng là Nguyễn Văn C, 

sinh năm 1981, có 01 con sinh năm 2010, hiện trú tại: Thôn 5, xã VT, huyện V, 

Thành phố Hải Phòng; gia đình bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/8/2017; có mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Đinh Thị T, sinh năm 1987, trú 

tại: Xóm D, xã T, huyện M, tỉnh Hòa Bình; có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Năm 2014 khi còn ở Trung Quốc, Sa Thị C có làm quen và kết bạn trên 

mạng Zalo với một người tên là N cùng sinh sống tại Trung Quốc, C không biết rõ 

họ, tên đầy đủ, địa chỉ của N ở đâu mà chỉ nghe N nói quê ở huyện T, tỉnh Thanh 

Hóa. Qua nói chuyện C có nói đến việc trước đây có gặp và quen biết chị Đinh Thị 

T người ở N, tỉnh Kon Tum sau đó cho T vay tiền, nhưng đòi nhiều lần T không 
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trả, nghe vậy N nói là nếu rủ T trốn sang Trung Quốc lấy chồng thì N có trách 

nhiệm trích tiền lễ của nhà trai để trả đủ số tiền mà T nợ C. 

 Đến tháng 9/2014 Sa Thị C có điện thoại và rủ T sang Trung Quốc,T đồng ý 

nhưng nói với C là hiện không có giấy tờ, hộ chiếu và không có tiền, không quen 

biết ai, chuyên có nói là việc đó không sao sẽ có người lo cho. Sau đó C gọi và gửi 

số điện thoại của T cho N để N trực tiếp liên lạc với T, sau đó C còn trực tiếp gọi 

điện thoại cho T một vài lần để rủ T sang Trung Quốc. 

 Đối với Đinh Thị T sau khi đồng ý trốn sang Trung quốc thì  làm theo sự 

hướng dẫn của N, đươc N mua vé xe gửi cho T để đi đến bến xe Thanh Hóa rồi đi 

về nhà N nghỉ hai ngày, sau đó cùng với N đi lên cửa khẩu M, tỉnh Quảng Ninh 

ngủ 01 đêm, N dẫn T đi theo đường rừng trốn sang Trung Quốc, mọi chi phí trên 

đương đi do N chi trả. 

 Khi đến Trung Quốc N đưa T đến nhà một người đàn ông tên là Lý X và bảo 

T ở lại đấy sẽ có người đến đón đi làm; Đinh Thị T ở đó được thời gian không thấy 

ai đến đón thì được hai người phụ nữa Việt Nam sinh sống tại đó nói là gia đình Lý 

X đã mua Thi về làm vợ Lý X, T phải ở đó và sinh cho Lý X một đứa con gái. 

Khoảng tháng 3/2017 Đinh Thị T đã đến cơ quan Công an Trung Quốc trình 

báo sự việc trên, thông qua tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc, Đinh Thị 

T đã được phía Trung Quốc trao trả về Việt Nam vào ngày 04/4/2017. 

 Hành vi của Sa Thị C bị phát giác khi Đinh Thị T gặp Sa Thị C về thăm bố 

mẹ đẻ ở xóm M, xã T, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình, nên T đã trình báo cơ quan chức 

năng để xử lý. 

 Tại bản cáo trạng số 18/CT-VKS, ngày 28/11/2017, của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đ, truy tố bị cáo Sa Thị C về tội Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi 

nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo khoản 1 Điều 275 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa phần luận tội đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy 

tố theo nội dung cáo trạng đối với bị cáo về tội tổ chức người khác trốn đi nước 

ngoài theo khoản 1 điều 275 và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại Điều 46 Bộ luật hình sự 1999. 

 Căn cứ hướng dẫn Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, 

đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều luật, tội danh tương 

ứng tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài đối với bị cáo Sa Thị C theo 

quy định tại khoản 1 điều 349 và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo thực hiện, xét 

nhân thân bị cáo và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù.  

Cần ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo tại phiên tòa, bị cáo nhất trí bồi thường 

tổn thất về tinh thần cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Đinh Thị T 

số tiền là 20.000.000đ(hai mươi triệu đồng). 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau : 
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Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai 

phù hợp các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; do quen biết nhau từ trước nên khi Sa 

Thị C rủ Đinh Thi T trốn sang Trung Quốc với mục đích lấy chồng, T đồng ý 

nhưng  vì không có tiền và các giấy tờ liên quan nên C là người trực tiếp thông báo 

gửi số điện thoại của T cho N để liên lạc, mua vé xe và hướng dẫn và đưa T trốn 

sang Trung Quốc trái phép, sau đó C là người trực tiếp gọi điện thoại nhiều lần để 

rủ T đi 

  Như vậy đã đủ căn cứ khẳng định Sa Thị C  phạm tội tổ chức người khác 

trốn đi nước ngoài; tội phạm được quy định tại Điều 275 Bộ luật hình sự năm 

1999. Căn cứ hướng dẫn tại Nghi quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội về thi hành Bộ luật hình sự; nay cần áp dụng điều luật tương ứng của tội tổ 

chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo quy định tại khoản 1 điều 349 và các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác của Bộ luật hình sự 2015 là phù hợp 

pháp luật hiện hành. 

Bị cáo Sa Thị C là người có đầy đủ năng lực hành vi, hiểu biết pháp luật, 

phạm  tội do cố ý nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà mình 

gây nên. Hành vi phạm tội của bị cáo không những trực tiếp xâm hại tới trật tự 

quản  lý hành chính của Nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự  an 

toàn xã hội tại địa phương; lẽ ra cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương 

xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện 

mới thỏa đáng. 

Tuy vậy xét bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội do nhận thức pháp 

luật  hạn chế; khi hành vi phạm tội bị phát giác đã tự giác đến cơ quan Công an đầu 

thú, thành khẩn khai báo, đây là những  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự' 

Trong vụ án này Sa Thị C và Đinh Thị T khai báo người tham gia giúp sức 

cho T trốn đi  nước ngoài tên là N có địa chỉ tại huyện T, tỉnh Thanh Hóa, nhưng 

cả hai đều không xác  định rõ họ tên và địa chỉ, quá trình điều tra không xác định 

được đối tượng N hiện đang ở đâu để xem xét trách nhiệm hình sự nên không đề 

cập trong vụ án là có căn cứ.   

Đối với chị Đinh Thị T xác nhận việc trốn ra nước ngoài do sự rủ dê, hướng 

dẫn của C và N, bản thân chị do thiếu hiểu biết và không rõ việc C rủ sang Trung 

Quốc làm gì. Quá trình điều tra không có căn cứ xác định có việc C lừa dối, cưỡng 

ép hay hưởng lợi từ việc tổ chức cho T trốn ra nước ngoài, trong quá trình trốn chị 

T không phải chi phí bất cứ khoản tiền gì nhưng do bị buộc  phải lấy chồng và sinh 

con ngoài ý muốn, tình cảm mẹ con giờ xa cách không thể gặp mặt nên làm tổn hại 

nghiêm trọng đến tinh thần; tại phiên tòa chị T yêu cầu bị cáo phải bồi thường số 

tiền 20.000.000đ để bù đắp tổn thất về tinh thần. 

Bị cáo Sa Thị C xác nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, trực tiếp 

gây nên tổn thất về tinh thần cho chị Đinh Thị T nên đồng ý bồi thường số tiền 

trên. 

Thỏa thuận trên của bị cáo với chị Đinh Thị T là tự nguyện, phù hợp với 

pháp luật nên cần chấp nhận. 

 Vì những lẽ trên; 
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quyÕt ®Þnh 

 

 Tuyên bố bị cáo Sa Thị C phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước 

ngoài”. 

 1. Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự: 

 Xử phạt: Sa Thị C, 01 (một) năm tù; thời hạn tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam (04/8/2017). 

2.Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 

584 Bộ luật Dân sự: Chấp nhận thỏa thuận về việc bồi thường tổn hại về tinh thần 

bằng vật chất giữa bị cáo với người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan. Sa Thị C 

phải bồi thường cho chị Đinh Thị T số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

  Kể từ ngày người được thi hành án có yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo không 

thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì phải chịu khoản tiền lãi bằng 50% mức lãi suất 

giới hạn quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự, tương ứng với số tiền và 

thời gian chậm thi hành án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án Dân sự, người phải thi hành án dân sự, người được thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự. 

3. Về án phí: Bị cáo Sa Thị C phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 

1.000.000đ án phí dân sự; cộng là 1.200.000đ(một triệu hai trăm nghìn đồng) 

  ¸n xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                                            tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- TAND tỉnh Hòa Bình.                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện Đ; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình, 

- Sở TP tỉnh Hòa Bình; 

- Chi cục THADS Đ; 

- CA huyện Đ; 

- Bị cáo, đương sự; 

- Lưu HS.                  

                                                                                                   Vũ Văn Túc                                                     

 

 

 


